	
	



CHỦ ĐỀ 18. CỰC TRỊ ĐIỆN ÁP
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
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Bài toán 1: ĐOẠN MẠCH RLC CÓ L THAY ĐỔI
1. Tìm L để Imax; URmax; Pmax; URCmax (UMBmax); ULCmin (UANmin):

[image: image385.jpg]
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Lúc đó: 
[image: image2.wmf]2
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 còn ULCmin = 0
2. Tìm L để ULcmax: 
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Lúc này: 
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3. [image: image386.jpg]C
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 Tìm L để URLmax (UANmax):
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Tìm L để URLmin (UANmin): 
[image: image8.wmf]22
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· Khi L = L1 hoặc L = L2 mà:

· I hoặc P như nhau thì: 
[image: image9.wmf]12
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· I hoặc P như nhau, có một giá trị của L để Imax hoặc Pmax thì: 
[image: image10.wmf]12
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· UL như nhau, có một giá trị của L để ULmax thì: 
[image: image11.wmf]12
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4. Khi L = L1 hoặc L = L2 thì i1 và i2 lệch pha nhau góc 
[image: image12.wmf]Dj

 
Hai đoạn mạch RCL1 và RCL2 có cùng uAB. Gọi 
[image: image13.wmf]1
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 và 
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 là độ lệch pha của uAB so với i1 và i2.

Giả sử 
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· Nếu I1 = I2 thì 
[image: image16.wmf]121
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· [image: image387.jpg]


Nếu I1 
[image: image18.wmf]¹

 I2  thì 
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 hoặc dùng giản đồ Fresnel.

5. Tìm L để UANmin và tính UANmin: 
[image: image20.wmf]2
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Bài toán 2: ĐOẠN MẠCH RLC CÓ C THAY ĐỔI
1. Tìm C để Imax; URmax; Pmax; URLmax (UANmax); ULCmin (UMBmin):

[image: image388.jpg]
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2. [image: image389.jpg]


Tìm C để UCmax: 
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Lúc này: 
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3. Tìm C để URCmax (UANmax): 
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LL

CRCmax

22

LL

Z4RZ

2UR

Z;U

2

4RZZ

++

==

+-

; 
[image: image26.wmf]22

CLCR

UUUU0

-+=


[image: image390.jpg]


Tìm C để URCmin: 
[image: image27.wmf]C
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4. Khi C = C1 hoặc C = C2 mà:
· I hoặc P như nhau thì: 
[image: image28.wmf]12
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· I hoặc P như nhau, có một giá trị của L để Imax hoặc Pmax thì: 
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· UC như nhau, có một giá trị của C để UCmax thì: 
[image: image30.wmf]12
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5. Khi C = C1 hoặc C = C2 thì i1 và i2 lệch pha nhau góc 
[image: image31.wmf]Dj

 
Hai đoạn mạch RLC1 và RLC2 có cùng uAB. Gọi 
[image: image32.wmf]1
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 và 
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j

 là độ lệch pha của uAB so với i1 và i2.

Giả sử 
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· Nếu I1 = I2 thì 
[image: image35.wmf]121
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và 
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· Nếu I1 
[image: image37.wmf]¹

 I2  thì 
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 hoặc dùng giản đồ Fresnel.

6. Tìm C để UMBmin và tính UMBmin: 
[image: image39.wmf]2
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[image: image40.jpg]



Bài toán 3: ĐOẠN MẠCH RLC CÓ 
[image: image41.wmf]W

 THAY ĐỔI
1. Tìm 
[image: image42.wmf]w

 để URmax:
Ta có hiện tượng cộng hưởng: URmax = U; khi đó 
[image: image43.wmf]R
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2. Tìm 
[image: image44.wmf]w

 để ULmax:
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 (điều kiện: 2L > CR2); 
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3. Tìm 
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 để UCmax:

[image: image48.wmf]2
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 (điều kiện: 2L > CR2); 
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Một số lưu ý:

· Nếu đặt 
[image: image50.wmf]2
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 ta có thể viết lại: 
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 và 
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· Từ điều kiện: 
[image: image54.wmf]2

CR

L

2

>

 ta có thể chứng minh được. Nghĩa là, khi giá trị 
[image: image55.wmf]w

 tăng dần thì điện áp trên các linh kiện sẽ lần lượt đạt cực đại theo thứ tự: C, R, L.
· Giá trị của 
[image: image56.wmf]w

 để UL = UAB nhỏ hơn lần giá trị của 
[image: image57.wmf]w

 để UL = ULmax, còn giá trị của 
[image: image58.wmf]w

 để     UC = UAB lớn hơn 2 lần giá trị của 
[image: image59.wmf]w

 để UC = UCmax (điều này được chứng minh ở trang 44)

· [image: image391.jpg]


Khi UCmax: nhận thấy 
[image: image60.wmf](
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[image: image61.wmf]LCL

ZZZ

1

=

RR2

-

Þ

. Đặt 
[image: image62.wmf]LCL

1212

ZZZ

1

tan;tantan.tan

RR2

-

a=a=Þaa=


· [image: image392.jpg]


Từ hình vẽ, ta có: 
[image: image63.wmf]222
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Khi ULmax: Tương tự như trên ta có các công thức sau:

*
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4. Khi 
[image: image67.wmf]1
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 hoặc 
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 mà:

- I hoặc P như nhau, có một giá trị của 
[image: image69.wmf]w

 để Imax hoặc Pmax thì: 
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- I như nhau: 
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, tính giá trị R: 
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- Hệ số công suất như nhau, biết L = CR2: 
[image: image73.wmf]12
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Tương tự, ta có:


[image: image74.wmf]12

1212

21

2121

maxRmaxmax

R

2

22

IUP

I=;U;U

1

11

==

æö

ww

æöæö

wwww

+-

ç÷

+-+-

ç÷ç÷

ç÷

ç÷ç÷

ww

wwww

èø

èøèø


· UL như nhau, có một giá trị của 
[image: image75.wmf]w

 để ULmax thì: 
[image: image76.wmf](
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· UC như nhau, có một giá trị của 
[image: image77.wmf]w

 để UCmax thì: 
[image: image78.wmf](
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[image: image393.jpg]


** Khảo sát sự phụ thuộc của UL, UC vào 
[image: image79.wmf]2
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:
a) Khảo sát UL theo 
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· Khi 
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 thì 
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· Khi 
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 thì ULmax
· Khi 
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b) Khảo sát UC theo 
[image: image87.wmf]2
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· Khi 
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· Khi 
[image: image90.wmf]2

2

=

ww

 thì UCmax
· Khi 
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Nhận xét:

+ Đồ thị của UL cắt đường nằm ngang UAB tại hai giá trị của 
[image: image93.wmf]w

 là 
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 và 
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. Theo (1), ta có: 
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. Nghĩa là, giá trị 
[image: image97.wmf]w

 để UL = UAB nhỏ hơn lần giá trị 
[image: image98.wmf]w

 để ULmax.  

+ Đồ thị của UC cắt đường nằm ngang UAB tại hai giá trị của 
[image: image99.wmf]w

 là 0 và
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. Theo (1), ta có: 
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. Nghĩa là, giá trị 
[image: image102.wmf]w

 để UC = UAB lớn hơn lần giá trị 
[image: image103.wmf]w

 để UCmax.
II. BÀI TẬP
( UC TRONG BÀI TOÁN CỰC TRỊ CỦA MẠCH RLC KHI C BIẾN THIÊN

Bài 1: Mạch điện nối tiếp gồm R, cuộn dây có điện trở trong Ro và tụ điện có điện dung của tụ C thay đổi. Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch là U ổn định, tần số f. Khi UC cực đại, dung kháng của tụ điện có giá trị:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Bài 2: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có R = 50
[image: image108.wmf]W

 cuộn dây có điện trở trong r = 10
[image: image109.wmf]W

, L=0,8/
[image: image110.wmf]p

H, tụ điện có điện dung thay đổi được. Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện có biểu thức: 
[image: image111.wmf](
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V. Thay đổi điện dung của tụ để hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu bản tụ đạt giá trị cực đại thì điện dung của tụ sẽ là:

A. C= 80/
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B. C= 8/
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C. C= 10/
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D. C= 89,9/
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Bài 3: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, R = 60
[image: image116.wmf]W

 cuộn dây thuần cảm có L=0,8/
[image: image117.wmf]p

H, tụ điện có điện dung thay đổi được. Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện có biểu thức: 
[image: image118.wmf](

)

u2202cos100t+/6

=pp

V. Thay đổi điện dung của tụ để hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu bản tụ đạt giá trị cực đại thì điện dung của tụ và giá trị cực đại đó sẽ là:

A. C= 8/
[image: image119.wmf](
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 và UCmax= 366,7 V


B. C= 10/
[image: image120.wmf](
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và UCmax= 518,5 V


C. C= 80/
[image: image121.wmf](
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 và UCmax= 518,5 V


D. C= 80/
[image: image122.wmf](
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 và UCmax= 366,7 V
Bài 4: Cho mạch xoay chiều RLC nối tiếp cuộn dây thuần cảm, C thay đổi được. Khi điện áp đặt vào mạch 
[image: image123.wmf]u1202cos100t(V)
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. Khi C = C1 thì điện áp đặt vào hai đầu tụ là cực đại và bằng 200 V. Khi đó công suất mạch là 38,4 W. Giá trị của R, L, C lần lượt là: 

A. 240
[image: image124.wmf]W

, 3,2/
[image: image125.wmf]p

H, 
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B. 320
[image: image127.wmf]W
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C. 240
[image: image130.wmf]W

, 3,2/
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D. 320
[image: image133.wmf]W
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Bài 5: Một đoạn mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch đó một điện áp 
[image: image136.wmf]uU2cost
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 làm thay đổi điện dung tụ điện thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại bằng 2U. Quan hệ giữa cảm kháng và điện trở thuần là:  

A. ZL = R
B. ZL = 
[image: image137.wmf]3R


C. ZL = 
[image: image138.wmf]R/3


D. ZL = 3R
Bài 6: Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở 10
[image: image139.wmf]W

, có cảm kháng là 50
[image: image140.wmf]W

 và tụ điện mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biên độ và tần số không đổi. Thay đổi điện dung của tụ sao cho điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại, lúc đó dung kháng bằng: 

A. 10
[image: image141.wmf]W


B. 50
[image: image142.wmf]W


C. 52
[image: image143.wmf]W


D. 60
[image: image144.wmf]W


Bài 7: Cho mạch điện như hình vẽ. Cuộn dây có điện trở thuần R = 100
[image: image145.wmf]W

 và độ tự cảm L =
[image: image146.wmf]3/
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H. Biết điện áp 
[image: image147.wmf]AB
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V. Với giá trị nào của C thì số chỉ của vôn kế có giá trị lớn nhất? Giá trị lớn nhất đó bằng bao nhiêu?

[image: image148.png]4 LR-@





A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Bài 8: Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở r và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp 
[image: image153.wmf]u302cost 
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(V). Điều chỉnh C để điện áp giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại và bằng 50 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây khi đó có giá trị là:

A. 20 V
B. 30 V
C. 40 V
D. 50 V
Bài 9: Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 30
[image: image154.wmf]W

, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image155.wmf]0,4/
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(H) và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại thì dung kháng của tụ là  

A. 62,5
[image: image156.wmf]W

.
B. 50
[image: image157.wmf]W

.
C. 100
[image: image158.wmf]W

.
D. 31,25
[image: image159.wmf]W

.
Bài 10: Mạch điện RLC mắc nối tiếp. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U. Khi thay đổi C thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại UCmax=
[image: image160.wmf]3U

. Mối quan hệ giữa cảm kháng ZL của cuộn dây thuần cảm và điện trở R là: 

A. 
[image: image161.wmf]L

Z2R

2

=


B. 
[image: image162.wmf]L

ZR

2

=


C. 
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Bài 11: Cho mạch điện như hình vẽ: Biết 
[image: image165.wmf]u1202cos100t 
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(V), R =50
[image: image166.wmf]W

, L =
[image: image167.wmf]1/2
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H, điện dung C thay đổi được, 
[image: image168.wmf]AV
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. Giá trị của C để số chỉ của vôn kế lớn nhất là:

[image: image169.jpg]B k@—ﬂwﬁ@a B





A. 
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D. 
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Bài 12: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp. Trong đó R =50
[image: image174.wmf]W

; cuộn dây thuần cảm L =
[image: image175.wmf](
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H; tụ C có điện dung thay đổi được; điện áp đặt vào mạch có 
[image: image176.wmf]0
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V và tần số f = 50 Hz. Khi điều chỉnh điện dung C thì có một giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ bằng:

A. 120 v.
B. 240 V.
C. 480 V.
D. 
[image: image177.wmf]1202

V. 

Bài 13: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image178.wmf]uU2cost 
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V vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Khi thay đổi điện dung C thấy điện áp hiệu dụng UC giảm. Giá trị UC lúc chưa thay đổi C có thể tính theo biểu thức là: 

A. 
[image: image179.wmf]22
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B. 
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C. 
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Bài 14: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 
[image: image183.wmf]u1002
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V vào 2 đầu đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần nối tiếp với tụ C có điện dung thay đổi được. Cho C thay đổi đến khi điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ điện đạt cực đại UCmax thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là Ud = 100 V. Giá trị UCmax bằng:

A. 
[image: image184.wmf]1003

V.
B. 200 V.
C. 300 V.
D. 150 V.
Bài 15: Đặt điện áp 
[image: image185.wmf]0
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 vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi thay đổi điện dung C của tụ điện thì điện áp giữa hai bản tụ được tính:

A. 
[image: image186.wmf]22
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B. 
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C. 
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Bài 16: Cho đoạn mạch điện AB gồm đoạn AE chứa cuộn dây có điện trở và đoạn EB chứa tụ điện C mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu mạch là 
[image: image190.wmf](
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V. Điều chỉnh giá trị điện dung C=C0 để điện áp giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại bằng 100V. Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn dây là:

A. 
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B. 
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C. 
[image: image193.wmf](

)

AE

u802cos100t+/3

=pp

V.
D. 
[image: image194.wmf](

)

AE

u80cos100t+/4

=pp

V.
Bài 17: Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C có thể thay đổi giá trị. Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện có giá trị hiệu dụng 200 V, tần số không đổi. Điều chỉnh C để hiệu điện thế trên hai bản tụ đạt giá trị cực đại UCmax = 250 V. Khi đó hiệu điện thế trên cuộn dây có giá trị:

A. 100 V.
B. 150 V
C. 50 V
D. 160,5 V.
Bài 18: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image195.wmf]0
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(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC. Biết R =
[image: image196.wmf]1002
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. Tụ có điện dung thay đổi, khi C = C1=
[image: image197.wmf](

)

25/F

pm

 và khi C = C2=
[image: image198.wmf](
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 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ C có giá trị như nhau. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R cực đại thì C có giá trị là:  

A. 
[image: image199.wmf](
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B. 
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C. 
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D. 
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Bài 19: Một cuộn day ghép nối tiếp với một tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi U = 100V. Điều chỉnh C để hiệu điên thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ đạt được giá trị cực đại UCmax = 200V. Hệ số công suất của mạch khi đó là:

A. 1
B. 
[image: image203.wmf]3/2


C. 1/2
D. 
[image: image204.wmf]2/2


Bài 20: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image205.wmf]uu2cos100t
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(U không đổi, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image206.wmf]1/5

p

H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng 
[image: image207.wmf]U2

. Tính giá trị của R:

A. 
[image: image208.wmf]10
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B. 
[image: image209.wmf]W
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Bài 21: Cho đoạn mạch RLC với điện dung C có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định. Điều chỉnh C: khi 
[image: image212.wmf]C

Z50

=W

 thì công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất; khi 
[image: image213.wmf]C
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 thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện là lớn nhất. Điện trở R có giá trị xấp xỉ bằng:

A. 
[image: image214.wmf]22,4
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B. 
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D. 
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Bài 22: Đặt vào hai đầu mạch RLC một hiệu điện thế xoay chiều 
[image: image218.wmf]u1202cos100t
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 (V). Biết 
[image: image219.wmf]C
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 và độ tự cảm L thay đổi (cuộn dây thuần cảm). Giá trị của L để UC cực đại và giá trị cực đại của UC bằng:

A. 
[image: image220.wmf]Cmax
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B. 
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C. 
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D. 
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Bài 23: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có: 
[image: image224.wmf]R100;L2/ H
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, điện dung C của tụ điện biến thiên. Đặt vào hai đầu mạch điện áp 
[image: image225.wmf]u2002cos100t
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 (V). Giá trị của C để UL cực đại và giá trị cực đại của UC bằng:

A. 
[image: image226.wmf]4
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B. 
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C. 
[image: image228.wmf]4
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D. 
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Bài 24: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp (L là cuộn cảm thuần), thay đổi điện dung C của tụ điện đến giá trị C0 khi đó dung kháng có giá trị là ZC0 và điện áp hiệu dụng giữa hai ban tụ điện đạt giá trị cực đại UCmax = 2U. Cảm kháng của cuộn cảm là:

A. 
[image: image230.wmf]0
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Bài 25: Đặt điện áp 
[image: image234.wmf]uu2cos100t
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(V vào đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung thay đổi được. Khi điện dung tụ điện lần lượt là 
[image: image235.wmf]1
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 và 
[image: image236.wmf](
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 thì điện áp hiệu dụng giữa hai ban tụ có cùng giá trị. Để điện áp hiệu dụng giữa hai ban tụ đạt cực đại thì điện dung của tụ có giá trị là:

A. 
[image: image237.wmf]100/3 F.

pm


B. 
[image: image238.wmf]50/ F.
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C. 
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D. 
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Bài 26: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Trong đó L là cuộn dây thuần cảm 
[image: image241.wmf]L
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, tụ điện có điện dung thay đổi được. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức: 
[image: image242.wmf]u2002sin100t
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(V). Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng giữa hai bản cực của tụ UCmax là:

[image: image243.jpg]




A. UCmax = 333,3 V.
B. UCmax = 200 V.
C. UCmax = 140 V.
D. UCmax = 282,84 V.
Bài 27: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết R không đổi, L = 0,4H, còn C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế 
[image: image244.wmf](
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V. Khi 
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 thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai ban tụ đạt giá trị cực đại là UCmax. Tính U

A. 
[image: image246.wmf]Cmax

U=1002 V.


B. 
[image: image247.wmf]Cmax
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C. 
[image: image248.wmf]Cmax
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D. 
[image: image249.wmf]Cmax
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Bài 28: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C. Tụ điện có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện một điện áp xoay chiều có giấ trị hiệu dụng là 100 V, tần số 50Hz. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai ban tụ đạt cực đại, khi đó cường độ dòng điện tức thời trong mạch có giá trị hiệu dụng 2 A và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây có giá trị 100 V. Giá trị điện dung của tụ điện là:

A. 
[image: image250.wmf](
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B. 
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C. 
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D. 
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Bài 29: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, mạch có C biến đổi được; điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có 
[image: image254.wmf]u2202cos100t
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(V). Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng trên hai đầu tụ điện đạt cực đại, khi đó thấy điện áp tức giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha so với dòng điện tức thời trong mạch một góc 
[image: image255.wmf]/3
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. Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ là:

A. 
[image: image256.wmf]220 V.


B. 
[image: image257.wmf]110 V.


C. 
[image: image258.wmf]440/3 V.


D. 
[image: image259.wmf]2203 V.


Bài 30: Một đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C thay đổi được theo thứ tự đó mắc nối tiếp. M và N lần lượt là điểm nối giữa L và R; giữa R và C. Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều có biểu thức 
[image: image260.wmf]uU2cost
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(U và 
[image: image261.wmf]w

 không đổi). Điện trở thuần R có giá trị bằng 
[image: image262.wmf]2

 lần cảm kháng. Điều chỉnh C = C1 thì điện áp tức thời giữa hai điểm A, N lệch pha 
[image: image263.wmf]/2
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 so với điện áp tức thời giữa hai điểm M, B. Khi C = C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm AM đạt cực đại. Hệ thức liên hệ giữa C1 và C2 là:

A. 
[image: image264.wmf]12
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Bài 31: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image268.wmf]0
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 (V) vào giữa hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biết cảm kháng của cuộn dây bằng 
[image: image269.wmf]3R

. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại, khi đó tỉ số giữa dung kháng của tụ điện và cảm kháng của cuộn cảm thuần bằng:

A. 
[image: image270.wmf]2


B. 
[image: image271.wmf]3


C. 
[image: image272.wmf]2/3


D. 
[image: image273.wmf]4/3


Bài 32: Cho một đoạn mạch RLC không phân nhánh, cuộn dây thuần cảm, điện dung của tụ có thể thay đổi được. Khi thay đổi giá trị của C thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại là 50V, đồng thời lúc này điện áp tức thời giữa hai bản tụ trễ pha hơn điện áp đặt vào đoạn mạch một góc 
[image: image274.wmf]/6
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. Chọn đáp án đúng?

A. 
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B. 
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C. 
[image: image277.wmf]RL
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D. 
[image: image278.wmf]RL
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Bài 33: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image279.wmf](

)

uU2cos100t

=p+j

 V vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị đó bằng 100 V và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm bằng 19 V. Giá trị của U là:

A. 64 V
B. 48 V
C. 136 V
D. 90 V

Bài 34: Đặt điện áp 
[image: image280.wmf]0
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(U0;
[image: image281.wmf]w

 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp Biết điện dung của tụ điện có thể thay đổi. Điều chỉnh trị số của điện dung để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây đạt cực đại, khi đó hệ số công suất của mạch bằng:

A. 0,50
B. 1,0
C. 0,85
D. 
[image: image282.wmf]1/3


Bài 35: Mắc nối tiếp một điện trở thuần R, một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và một tụ điện C có điện dung biến thiên vào một mạch điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 
[image: image283.wmf]U1503V

=

. Điện áp URL giữa hai đầu đoạn mạch chứa R và L sớm pha 
[image: image284.wmf]/6
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 so với cường độ dòng điện i. Điều chỉnh giá trị điện dung C của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại là UCmax. Giá trị cực đại UCmax bằng:

A. 75 V
B. 
[image: image285.wmf]753V


C. 150 V
D. 300 V
Bài 32: Đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc giữa hai điểm A và M, cuộn cảm thuần L mắc giữa hai điểm M và N, tụ điện C có điện dung thay đổi mắc giữa hai điểm N và B. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức 
[image: image286.wmf](
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V. Điều chỉnh tụ điện để điện áp giữa N và B có giá trị cực đại bằng 
[image: image287.wmf]1602V

. Biểu thức của điện áp giữa hai điểm M và N khi đó là:

A. 
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B. 
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C. 
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( UL TRONG BÀI TOÁN CỰC TRỊ CỦA MẠCH RLC KHI F BIẾN THIÊN

Bài 1: Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, 
[image: image292.wmf](
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=W=pm

. Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image293.wmf](
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 vào hai đầu mạch. Giữ nguyên U0 và thay đổi tần số f của điện áp trong toàn dãy (từ 0 đến 
[image: image294.wmf]¥

) thì thấy mỗi giá trị UL tương ứng với một giá trị của tần số f. Giá trị của L khi đó là  

A. 
[image: image295.wmf]4/
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H.
B. 
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C. 
[image: image297.wmf]2/
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D. 
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Bài 2: Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, 
[image: image299.wmf](
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. Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image300.wmf](
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 vào hai đầu mạch. Giữ nguyên U0 và thay đổi tần số f của điện áp trong toàn dải (từ 0 đến 
[image: image301.wmf]¥

) thì thấy có những giá trị UL tương ứng với hai giá trị khác nhau f1 và f2 của tần số. Giá trị của L khi đó có thể là 

A. 
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Bài 3: Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, 
[image: image306.wmf](
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. Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image307.wmf](
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 vào hai đầu mạch, giữ nguyên U0, thay đổi tần số f thì thấy khi f=fL, điện áp hiệu dụng trên cuộn dây thuần cảm đạt giá trị cực đại ULmax. Giá trị của fL là

A. 
[image: image308.wmf]25/2

Hz
B. 25 Hz
C. 
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D. 
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Bài 4: Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, 
[image: image311.wmf](
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. Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image312.wmf](
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 vào hai đầu mạch, giữ nguyên U0 và thay đổi tần số f thì thấy khi f = P =35 Hz hoặc f = f2 thì điện áp hiệu dụng trên L có giá trị giống. Giá trị của f2 là

A. 18 Hz
B. 13 Hz
C. 27 Hz
D. 36 Hz
Bài 5: Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, 
[image: image313.wmf](
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[image: image314.wmf](
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 vào hai đầu mạch, giữ nguyên U0 và thay đổi tần số f thì thấy mỗi giá trị của UL chỉ tìm được một giá trị của tần số f tương ứng. Tần số f không thể nhận giá trị

A. 13 Hz
B. 15 Hz
C. 14 Hz
D. 11 Hz
Bài 6: Đặt điện áp xoay chiều với biên độ xác định và tần số thay đổi được lên hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C, và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Trong quá trình tần số biến đổi, để có thể tìm được ít nhất một giá trị của UL (điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm) tương ứng với hai tần số khác nhau của mạch điện (f1
[image: image315.wmf]¹

f2) thì các thông số của mạch điện phải thỏa mãn điều kiện  

A. L < R2C
B. C < R2L
C. 2L > R2C
D. 2C > R2L
Bài 7: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, nhưng tần số thay đổi được vào 2 đầu mạch gồm điện trở, cuộn thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Khi f = fC thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ C đạt cực đại; khi f = fL thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt cực đại. Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì f = fR được xác định:

A. 
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Bài 8: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng u không đổi và tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thỏa mãn điều kiện CR2 < 2L. Điều chỉnh f đến giá trị f1 hoặc f2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thuần cảm có giá trị bằng nhau. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây cực đại thì phải điều chỉnh tần số f tới giá trị:

A. 
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Bài 9: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp vào nguồn điện xoay chiều 
[image: image324.wmf]0
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. Trong đó U0 không đổi và tần số góc 
[image: image325.wmf]w

 thay đổi được. Khi 
[image: image326.wmf]1
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 rad/s thì mạch điện có cộng hưởng điện và cảm kháng cuộn dây bằng điện trở R. Để điện áp trên cuộn cảm thuần L đạt cực đại thì tần số điện áp có giá trị nào sau đây? 

A. 
[image: image327.wmf]100
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B. 
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C. 
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Bài 10: Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, 
[image: image331.wmf](
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. Đặt điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu mạch, giữ nguyên U0 và thay đổi tần số f thì thấy một giá trị UL cho trước, người ta chỉ tìm được một giá trị của tần số f tương ứng. Tần số f không thể nhận giá trị nào dưới đây?

A. 15 Hz
B. 
[image: image333.wmf]252

 Hz
C. 25 Hz 
D. 30 Hz
( UC TRONG BÀI TOÁN CỰC TRỊ CỦA MẠCH RLC KHI F BIẾN THIÊN

Bài 1: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp 
[image: image334.wmf](
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, đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
[image: image335.wmf]u1002cost
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V. Cho đổi tần số của dòng điện thay đổi để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại. Giá trị của 
[image: image336.wmf]w

 là: 

A. 
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Bài 2: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image341.wmf]0
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 (U0 không đổi và 
[image: image342.wmf]w

 thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện dung C mắc nối tiếp, với CR2 < 2L. Khi 
[image: image343.wmf]1
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 hoặc 
[image: image344.wmf]2
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 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện có cùng một giá trị. Khi 
[image: image345.wmf]0
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 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại. Hệ thức liên hệ giữa 
[image: image346.wmf]12
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 là:
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Bài 3: Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, 
[image: image352.wmf](
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[image: image353.wmf](

)

0

uUcos2ft

=p+j

 vào hai đầu mạch, giữ nguyên U0 và thay đổi tần số f của điện áp trong khoảng (0,
[image: image354.wmf]¥

) thì thấy mỗi giá trị UC tương ứng với duy nhất một giá trị của tần số. Điện dung C có thể nhận giá trị

A. 
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Bài 4: Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, 
[image: image359.wmf](
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 vào hai đầu mạch. Giữ nguyên U0 và thay đổi tần số f của điện áp trong toàn dải (từ 0 đến 
[image: image361.wmf]¥

) thì thấy mỗi giá trị UC tương ứng với một giá trị của tần số f. Giá trị của L khi đó có thể là

A. 
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Bài 5: Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, 
[image: image366.wmf](
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 vào hai đầu mạch, giữ nguyên U0, thay đổi tần số f thì thấy khi f=fC, điện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt giá trị cực đại UCmax. Giá trị fC

A. 17 Hz.
B. 27 Hz.
C. 22 Hz.
D. 15 Hz.
Bài 6: Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, 
[image: image368.wmf](
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[image: image369.wmf](
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 vào hai đầu mạch, giữ nguyên U0 và thay đổi tần số f thì thấy khi f = f1 =15 Hz hoặc f = f2 thì điện áp hiệu dụng trên C có giá trị giống nhau. Giá trị của f là

A. 31 Hz.
B. 14 Hz.
C. 35 Hz.
D. 27,6 Hz.
Bài 7: Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, 
[image: image370.wmf](
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[image: image371.wmf](
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 vào hai đầu mạch, giữ nguyên U0 và thay đổi tần số f thì thấy mỗi giá trị của UC chỉ tìm được một giá trị của tần số f tương ứng. Tần số f không thể nhận giá trị:

A. 42 Hz.
B. 20 Hz.
C. 35 Hz.
D. 40 Hz.
Bài 8: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số f thay đổi được vào 2 đoạn đầu mạch RLC nối tiếp (cuộn cảm thuần). Khi tần số góc 
[image: image372.wmf]1
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 rad/s thì UC đạt giá trị cực đại, khi 
[image: image373.wmf]2

90

w=w=p

 rad/s thì UL đạt giá trị cực đại. Khi công suất tiêu thụ điện năng trên điện trở R đạt giá trị cực đại thì tần số của dòng điện là:

A. 50 Hz.
B. 60 Hz.
C. 30 Hz.
D. 120 Hz.
Bài 9: Đặt điện áp xoay chiều với biên độ xác định và tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C, và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Trong quá trình tần số biến đổi, để mỗi giá trị của UC (điện áp hiệu dụng trên hai bản tụ) tương ứng với một giá trị duy nhất của tần số thì các thông số của mạch điện phải thỏa mãn điều kiện:

A. 2L < R2C
B. 2C < R2L
C. 2L > R2C
D. 2C > R2L
Bài 10: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số f thay đổi được vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp (cuộn cảm thuần). Khi f = P thì UC đạt giá trị cực đại, khi f = f2 thì UL đạt giá trị cực đại. Khi UR đạt giá trị cực đại thì tần số của dòng điện là:
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Bài 11: Đặt điện áp xoay chiều với biên độ xác định và tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C, và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Khi f = P hoặc f = f2 thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện có cùng một giá trị. Khi f = f0 thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt cực đại. Hệ thức liên hệ giữa f1, f2, f0 là:
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Bài 12: Cho mạch điện RLC nối tiếp, mắc mạch vào mạng điện xoay chiều có tần số f biến đổi, khi f = 60 Hz và f = 80 Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ có cùng giá trị UC, khi 
[image: image382.wmf]f162
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Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn (cuộn cảm thuần) có giá trị cực đại. Xác định giá trị của tấn số f để hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở có giá trị cực đại?
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Bài 1: Chọn đáp án B
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Bài 14: Chọn đáp án A
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Bài 17: Chọn đáp án B
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